	
	



Dạng 1. Lý thuyết các loại dao động
Câu 1. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với


A. dao động riêng.
B. dao động điều hòa.
C. dao động tắt dần.
D. dao động cưỡng bức.

Câu 2. Dao động cưỡng bức không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số riêng càng nhỏ thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.

B. Có tần số dao động bằng tần số dao động riêng của hệ.

C. Có biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực.

D. Khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ thì biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại.

Câu 3. Bộ phận đóng, khép cửa ra vào tự động là ứng dụng của 

A. dao động tắt dần.

B. tự dao động.

C. cộng hưởng dao động.

D. dao động cưỡng bức.

Câu 4. Gọi Anl biên độ lực cưỡng bức, f0 tần số dao động riêng của vật và fnl tần số lực cưỡng bức. Biên độ dao động cưỡng bức 

A. Chỉ phụ thuộc Anl.

B. Chỉ phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa f0 và fnl .

C. Phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa f0 và fnl .
D. Không phụ thuộc Anl.

Câu 5. Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức. 

A. Tần số của dao động cưỡng bức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn.

B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.

Câu 6. Chọn phát biểu đúng? 

A. Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động bằng tần số dao động riêng.

B. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại.

C. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động cộng hưởng luôn luôn có lợi.

D. Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động là tần số của ngoại lực, biên độ dao động phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức và quan hệ giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số riêng của con lắc

Câu 7. Chọn phát biểu sai: 

A. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động

B. Dao động của vật trong chất lỏng tắt dần càng nhanh nếu chất lỏng càng ít nhớt.

C. Dao động duy trì có tần số bằng tần số dao động riêng của hệ.

D. Hiên tượng cộng hưởng cơ có thể xẩy ra khi hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.

Câu 8. Chọn câu đúng. 

A. Dao động tuần hoàn là dao động mà vị trí của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

B. Dao động tự do là dao động chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài.

C. Dao động cưỡng bức là dao động được duy trì do tác dụng của một ngoại lực biến đổi.

D. Dao động được duy trì mà không cần tác dụng ngoại lực tuần hoàn được gọi là sự tự dao động.

hưa phân loại

Câu 9. Chọn câu sai: 

A. Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ thì biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại

B. Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa 

C. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực

D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào mối quan hệ giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ

Câu 10. Ban đầu, người ta kéo vật nhỏ của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả nhẹ cho dao động. Nếu có lực cản của không khí đáng kể thì dao động của con lắc là 

A. dao động cưỡng bức
B. dao động điều hòa
C. dao động duy trì
D. dao động tắt dần

Câu 11. Đặt một con lắc lò xo trên mặt phẳng có ma sát, kéo quả nặng dọc theo trục của lò xo đến vị trí lò xo dãn một đoạn A rồi thả nhẹ cho vật dao động. Dao động của vật là: 

A. dao động tắt dần
B. dao động cưỡng bức
C. dao động duy trì
D. dao động điều hoà

Câu 12. Chọn câu đúng: Khi bỏ qua mọi lực cản và lực ma sát, dao động của con lắc lò xo là: 

A. Dao động cưỡng bức 
B. Dao động tự do
C. Dao động duy trì
D. Dao động tắt dần

Câu 13. Điều kiện của sự cộng hưởng là: 

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ

B. tần số của lực cưỡng bức phải lớn hơn nhiều tần số riêng của hệ

C. biên độ của lực cưỡng bức phải lớn bằng biên độ của dao động

D. chu kì của lực cưỡng bức phải lớn hơn chu kì riêng của hệ.

Câu 14. Dao động của con lắc đồng hồ là 

A. dao động cưỡng bức.
B. dao động duy trì.
C. dao động tắt dần.
D. dao động điện từ.

Câu 15. Chọn phát biểu sai về hiện tượng cộng hưởng. 

A. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn và tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ.

B. Biên độ cộng hưởng dao động phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức mà không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra trong dao động cưỡng bức.

D. Khi xảy ra cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt giá trị cực đại.

Câu 16. Chọn phát biểu đúng 

A. Khi lực cản thay đổi, nếu tần số lực cưỡng bức càng lớn thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.

B. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì vật không thể dao động điều hòa.

C. Với một vật dao động cưỡng bức, nếu lực cản càng lớn thì biên độ dao động càng nhỏ.

D. Khi tần số ngoại lực cưỡng bức càng gần tần số dao động riêng của hệ dao động thì độ dốc của đồ thị cộng hưởng càng giảm.

Câu 17. Chọn phát biểu sai. 

A. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0 gọi là sự cộng hưởng.

B. Biên độ của dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.

C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.

D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kỹ thuật.

Câu 18. Chọn câu trả lời sai. 

A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

C. Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.

D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Câu 19. Bộ phận giảm xóc trong oto là ứng dụng của: 

A. dao động cưỡng bức.
B. dao động duy trì.
C. dao động tự do.
D. dao động tắt dần.

Câu 20. Chọn phát biểu sai? 

A. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian

B. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức

C. Biên độ của dao động duy trì có phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kì.

D. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo nên dao động

Câu 21. Chọn phát biểu sai khi nói về các loại dao động? 

A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian, nguyên nhân là do lực cản môi trường.

B. Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi chu kì của lực cưỡng bức bằng không.

C. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

D. Dao động duy trì và cộng hưởng đều có tần số dao động bằng tần số riêng của hệ.

Câu 22. Chọn câu đúng khi nói về dao động tự do: 

A. Khi được kích thích vật dao động tự do sẽ dao động theo chu kỳ riêng

B. Chu kỳ dao động tự do phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

C. Vận tốc của vật dao động tự do biến đổi đều theo thời gian

D. Dao động tự do có biên độ không phụ thuộc vào cách kích thích

Câu 23. Chọn phát biểu sai về hiện tượng cộng hưởng: 

A. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số ngoại lực f bằng tần số riêng của hệ f0

B. Biên độ cộng hưởng dao động không phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường, chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức

C. Hiện tượng đặc biệt xảy ra trong dao động cưỡng bức là hiện tượng cộng hưởng

D. Khi cộng hưởng dao động biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt giá trị cực đại

Câu 24. Biên độ của dao động cơ cưỡng bức sẽ càng lớn nếu 

A. biên độ của ngoại lực càng lớn. 
B. biên độ của ngoại lực càng nhỏ.
 
C. tần số ngoại lực càng lớn. 
D. tần số ngoại lực càng nhỏ. 


Câu 25. Chọn câu đúng khi nói về dao động cưỡng bức: 

A. biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào ma sát của môi trường

B. tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ

C. dao động cưỡng bức xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực độc lập với hệ

D. biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ với biên độ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số của ngoại lực

Câu 26. Điểm giống nhau giữa dao động cưỡng bức va sự tự dao động là: 

A. Đều có tần số bằng tần số riêng của hệ
B. Đều được bù năng lượng phù hợp

C. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực 
D. Đều là dao động tắt dần 
Câu 27. Chọn phương án sai khi nói về sự tự dao động và dao động cưỡng bức. 

A. Sự tự dao động, hệ tự điều khiển sự bù đắp năng lượng từ từ cho con lắc.

B. Sự tự dao động, dao động duy trì theo tần số f0 của hệ.

C. Dao động cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng bức và tần số riêng.

D.  Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc cường độ của ngoại lực.

Câu 28. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. môi trường vật dao động.

D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

Câu 29. Dao động cưỡng bức có : 

A. biên độ chỉ phụ thuộc tần số của ngoại lực.

B. biên độ không phụ thuộc ngoại lực.

C. tần số bằng tần số của ngoại lực biến đổi điều hòa.

D. biên độ chỉ phụ thuộc biên độ của ngoại lực.

Câu 30. Chọn phát biểu sai khi nói về dao động cưỡng bức? 

A. Tần số dao động của hệ bằng tần số của ngoại lực.

B. Biên độ của hệ không phụ thuộc ma sát.

C. Biên độ của hệ phụ thuộc tần số ngoại lực.

D. Biên độ của hệ đạt cực đại khi tần số lực ngoài bằng tần số riêng của hệ.

Câu 31. Chọn phát biểu sai về dao động duy trì. 

A. Có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của hệ.

B. Năng lượng cung cấp cho hệ đúng bằng phần năng lượng mất đi trong mỗi chu kỳ.

C. Có tần số dao động không phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ.

D. Có biên độ phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kỳ. 
Câu 32. Chọn câu đúng: Dao động duy trì là: 

A. Dao động với tần số bằng tần số của ngoại lực tác dụng lên vật dao động

B. Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

C. Dao động được cung cấp thêm năng lượng không đổi theo thời gian

D. Dao động được cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động tắt dần để bù lại sự hao phí vì ma sát mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó

Câu 33. Để duy trì dao động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó, ta phải : 

A. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

B.  tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không đổi theo thời gian.

C. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.

D. tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 34. Chọn phát biểu đúng: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã 

A. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ; 

B. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động;
 
C. kích thích cho vật dao động tiết sau khi dao động bị tắt; 

D. tác dụng một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số bất kỳ vào vật dao động. 
Câu 35. Chọn câu sai khi nói về dao động tắt dần. 

A. Dao động tắt dần chậm là dao động có biên độ và tần số giảm dần theo thời gian.

B. Nguyên nhân làm tắt dần dao động của con lắc là lực ma sát của môi trường trong đó con lắc dao động.

C. Lực ma sát sinh công âm làm cơ năng của con lắc giảm dần.

D. Tùy theo lực ma sát lớn hay nhỏ mà dao động sẽ ngừng lại (tắt) nhanh hay chậm.

Câu 36. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là: 

A. biên độ và tốc độ
B. biên độ và gia tốc
C. biên độ và năng lượng
D. li độ và tốc độ

Câu 37. Chọn phát biểu sai. Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dần theo thời gian là 

A. biên độ và năng lượng.
B. vận tốc cực đại.
C. chu kì và tần số.
D. gia tốc cực đại.

Câu 38. Có 3 con lắc đơn chiều dài giống nhau được treo vào 3 quả cầu cùng kích thước được làm bằng các vật liệu khác nhau: Một bằng chì, một bằng nhôm, một bằng gỗ và được đặt cùng một nơi trên trái đất. Kéo 3 con lắc ra khỏi vị trí cân bằng 1 góc nhỏ giống nhau rồi đồng thời buông nhẹ cho dao động tắt dần. Con lắc nào sẽ dừng ở vị trí cân bằng trước tiên kể từ lúc thả nhẹ. 

A. Con lắc bằng gỗ

B. Cả 3 trở về VTCB cùng 1 lúc

C. Con lắc bằng nhôm

D. Con lắc bằng chì

Câu 39. Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Biên độ của dao động duy trì giảm dần theo thời gian.

B. Dao động duy trì không bị tắt dần do con lắc không chịu tác dụng của lực cản.

C. Chu kì của dao động duy trì nhỏ hơn chu kì dao động riêng của con lắc.

D. Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì.

Câu 40. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? 

A. Chu kỳ dao động giảm dần theo thời gian.
B. Lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

C. Cơ năng của dao động bảo toàn.
D. Biên độ của dao động giảm dần theo thời gian.

Câu 41. Cho một con lắc lò xo gồm vật m = 200 (g) gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) . Vật dao động dưới tác dụng của ngoại lực F = 5cos(20πt)(N).Chu kì dao động của vật là: 

A. 0,1(s)
B. 0,4(s)
C. 0,25(s)
D. 0,2(s)

Câu 42. Cho hệ con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 36 N/m và vật nặng khối lượng m. Con lắc dao động dưới tác dụng của ngoại lực độc lập với hệ, biến thiên tuần hoàn theo thời gian và có biên độ không đổi. Khi tần số góc của ngoại lực là ωF = 10 rad/s thì biên độ của con lắc là lớn nhất. Khối lượng của vật nặng là 

A. 100 g
B. 60 g
C. 200 g
D. 360 g

Câu 43. Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
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 N/m và vật nhỏ khối lượng m đang dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực 
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 N (t tính bằng giây). Biết hệ đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Giá trị của m là 

A. 500g
B. 125g
C. 200g
D. 250g

Câu 44. Con lắc lò xo gồm: lò xo có độ cứng k = 20 N/m; vật nặng khối lượng m. Con lắc dao động dưới tác dụng của lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn có biên độ ngoại lực không đổi. Khi tần số góc của ngoại lực là ωF = 10(rad/s) thì biên độ của con lắc là lớn nhất. Khối lượng của vật nặng là 

A. 0,1kg.
B. 1kg.
C. 0,5kg.
D. 0,2kg.

Câu 45. Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F0 và tần số f1 = 7 Hz thì biên độ dao động A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = 10 Hz thì biên độ dao động ổn định là A2. So sánh A1 và A2? 

A. A2 > A1.
B. A1 > A2.
C. A1 = A2.
D. A1 ≥ A2.

Câu 46. Cho một con lắc dao động tắt dần chậm trong môi trường có ma sát. Nếu sau mỗi chu kì cơ năng của con lắc giảm 5% thì sau 10 chu kì biên độ của nó giảm xấp xỉ 

A. 77%
B. 36%
C. 23%
D. 64%

Câu 47. Cho một chất điểm đang dao động tắt dần. Nếu cứ sau mỗi chu kì, cơ năng của dao động giảm 9,75% thì biên độ của dao động giảm 

A. 4%
B. 2%
C. 5%
D. 3%.

Câu 48. Cho một chất điểm đang dao động tắt dần. Nếu cứ sau mỗi chu kì, biên độ dao động giảm 3% thì cơ năng của dao động giảm 

A. 1,5%.
B. 9,5 %.
C. 9%.
D. 5,9%.

Câu 49. Một con lắc lò xo chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa với biên độ ngoại lực không đổi. Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc giữa biên độ A của dao động cưỡng bức với tần số f khác nhau của ngoại lực, khi con lắc ở trong không khí. 
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Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng nhất kết quả nếu thí nghiệm trên được lặp lại trong chân không (các đồ thị có cùng tỉ lệ)? 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D 
Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra trong dao động cưỡng bức khi tần số của ngoại lực bằng với tần số dao động riêng của hệ.
Câu 2: Đáp án B 
Các đặc điểm của dao động cưỡng bức

- Có tính điều hòa

- Có tần số dao động bằng tần số lực cưỡng bức

- Có biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực

- Độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số riêng càng nhỏ thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.
Câu 3: Đáp án A 
Bộ phận đóng, khép cửa tự động là ứng dụng của dao động tắt dần. Chọn A. 

Câu 4: Đáp án C 
Câu 5: Đáp án A 
A: Đúng: Vật dao động cưỡng bức sẽ dao động với tần số bằng tần số ngoại lực tuần hoàn

B Sai: Chỉ khi cộng hưởng thì tần số của ngoại lực = tần số của dao động cưỡng bức = tần số riêng của hệ

C Sai: Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ và tần số của ngoại lực chứ k phải biên độ của ngoại lực

D Sai: Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ và tần số của ngoại lực
Câu 6: Đáp án D 
Câu 7: Đáp án B 
+ Ta có : Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường khi lực cản của môi trường càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh 
=> Dao động của vật trong chất lỏng tắt dần càng nhanh nếu chất lỏng càng nhớt.

- Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.

+ Điều kiện f = f0 gọi là điều kiện cộng hưởng.
Câu 8: Đáp án  B 
Đáp án B đúng vì theo định nghĩa của dao động tự do là dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ mà không phụ thộc vào yếu tố bên ngoài

Đáp án A sai vì phải ở vị trí biên mới đúng, các vị trí còn lại chưa đủ

Đáp án C sai vì ngoại lực phải biến đổi tuần hoàn

Đáp án D sai vì sự tự dao động là dao động duy trì dưới tác đụng của ngoại lực
Câu 9: Đáp án C 
Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực.

Biên độ của ngoại lực càng lớn thì biên độ của dao động càng lớn và ngược lại.
Câu 10: Đáp án D 
+ Nếu lực cản là đáng kể, thì dao động của con lắc là dao động tắt dần.
Câu 11: Đáp án A 
Câu 12: Đáp án B 
Câu 13: Đáp án A 
Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
Câu 14: Đáp án B 
Câu 15: Đáp án B 
Câu 16: Đáp án C 
Câu 17: Đáp án C 
+ Ta có : Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực bằng tần số riêng của hệ 
- Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức đạt giá trị cực đại (Acd)max khi tần số ngoại lực fn bằng với tần số riêng fo của vật dao động 
- Hiện tượng cộng hưởng có nhiều ứng dụng trong thực tế : ví dụ chế tạo tần số kế , lên dây đàn
Câu 18: Đáp án D 
Câu 19: Đáp án D 
+ Bộ phận giảm xóc trong xe là ứng dụng của dao động tắt dần.
Câu 20: Đáp án B 
Dao động duy trì thì biên độ của vật đúng bằng biên độ của hệ dao động điều hòa.
Câu 21: Đáp án B 
Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi chu kì dao động của ngoại lực cưỡng bức bằng với chu kì dao động riêng của hệ.
Câu 22: Đáp án A 
Câu 23: Đáp án B 
Khi xảy ra cộng hưởng thì Biên độ cộng hưởng dao độngvẫn phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường và  vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức 

Câu 24: Đáp án A 
+ Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn nếu biên độ của ngoại lực cưỡng bức càng lớn.
Câu 25: Đáp án D 
Câu 26: Đáp án B 
Câu 27: Đáp án D 
Ta có 
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 Với A là biên độ dao đông,Và 
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 Là biên độ dao động cưỡng bức nên Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc cường độ của ngoại lực.Đáp án D sai
Câu 28: Đáp án D 
+ Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
Câu 29: Đáp án C 
Câu 30: Đáp án B 
Câu 31: Đáp án D 
D. Sai vì năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kỳ chỉ đề bổ sung phần năng lượng đã mất, giúp hệ vẫn dao động với biên độ như ban đầu chứ không quyết định biên độ dao động. Biên độ dao động phụ thuộc cách kích thích !
Câu 32: Đáp án D 
Câu 33: Đáp án A 
Câu 34: Đáp án A 
Câu 35: Đáp án A 
- Dao động tắt dần là dao động có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian.
+ Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần là do lực ma sát của môi trường , khi lực ma sát của môi trường càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh và ngược lại
Câu 36: Đáp án C 
+ Một vật tắt dần có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian.
Câu 37: Đáp án C 
+ Vật dao động tắt dần chu kì và tần số vẫn không đổi 
[image: image7.wmf]®

 C sai.
Câu 38: Đáp án D 
Câu 39: Đáp án D 
Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì.
Câu 40: Đáp án C 
Cơ năng của dao động tắt dần không bảo toàn.
Câu 41: Đáp án A 
Ta có : Tần số dao động của vật dao động cưỡng bức sẽ bằng tần số của ngoại lực :
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Câu 42: Đáp án D 
Lúc này dao động ở trạng thái cộng hưởng 
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Câu 43: Đáp án C 
+ Để xảy ra cộng hưởng thì tần số dao động riêng của hệ phải bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức
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Câu 44: Đáp án D 
Câu 45: Đáp án B 
Ta có: Tần số dao động của hệ là 
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So sánh ta thấy: 
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Từ đó có thể kết luận: 
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Câu 46: Đáp án C 
+ Ta có 
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Vậy 
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Câu 47: Đáp án C 
Câu 48: Đáp án D 
Câu 49: Đáp án D 
Khi tiến hành trong chân không thì lực cản môi trường là không có, do vậy biên độ khi xảy ra cộng hưởng sẽ lớn hơn biên độ khi xảy ra cộng hưởng trong không khí.
Dạng 2. Bài tập dao động tắt dần

Câu 1. Cho một con lắc lò xo đặt trên một giá đỡ nằm ngang gồm vật m = 200(g) gắn vào lò xo có độ cứng k = 80(N/m). Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn μ =0,1, lấy g = 10(m/s2). Ban đầu kéo vật đến vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động: 

A. 1,5(m/s)
B. 1,25(m/s)
C. 1,95(m/s)
D. 2(m/s)

Câu 2. Trên mặt phẳng ngang có con lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 250g gắn với một lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật mà mặt phẳng ngang là µ = 0,3. Từ vị trí lò xo không biến dạng người ta truyền cho vật vận tốc có độ lớn v = 1 m/s và hướng về phía lò xo bị nén. Tìm độ nén cực đại của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. 

A. 2,5 cm.
B. 10 cm.
C. 5 cm.
D. 15 cm.

Câu 3. Một vật 100 g được gắn vào con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng ngang có độ cứng k = 25 N/m.Hệ số ma sát μ = 0,25, lấy g = 10 m/s2. Đưa vật đến vị trí lò xo giãn 4 cm rồi thả vật. Lần đầu tiên vật qua vị trí lò xo không biến dạng, giá trị vận tốc của vật là 

A. 0,45 m/s.
B. 0,50 m/s.
C. 0,65 m/s.
D. 0,80 m/s.

Câu 4. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,03 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Để duy trì dao động điều hòa của vật với biên độ 5 cm thì trong mỗi chu kỳ phải cung cấp cho vật một năng lượng là 

A. 1,5 mJ
B. 6 mJ
C. 3 mJ
D. 30 mJ.

Câu 5. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng bằng 150 g và lò xo có độ cứng 60 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ bằng 0,5. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 5 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động.


A. 2,5 cm.
B. 5 cm.
C. 2 cm.
D. 4 cm.

Câu 6. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 0,02 N/cm, vật nhỏ khối lượng m = 80 g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 . Tốc độ lớn nhất mà vật đạt được là: 

A. 30 cm/s
B. 50 cm/s
C. 31,2 cm/s
D. 49,2 cm/s

Câu 7. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng khối lượng 200g dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng ngang và vật là 0,1. Từ vị trí lò xo không biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy 
[image: image18.wmf]10

g

=

 m/s2 Trong quá trình dao động, biên độ cực đại là 

A. 3,2 cm.
B. 5,6 cm.
C. 4,3 cm.
D. 6,8 cm.

Câu 8. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ là 0,01. Từ vị trí lò xo không biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn của lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động. 

A. 1,98 N. 
B.  2 N. 
C. 1,68 N. 
D. 1,59 N. 
Câu 9. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 2N/m, khối lượng quả nặng m = 80g. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả ra, vật dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do có ma sát , hệ số ma sát μ = 0,1. cho g = 10m/s2. Thế năng của vật ở vị trí mà tại đó vật có tốc độ lớn nhất là: 

A. 0,16 mJ
B. 0,16 J
C. 1,6J
D. 1,6mJ

Câu 10. Một con lắc lò xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02kg và lò xo có độ cứng 2N/m. Hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ vật là 0,1. Ban đầu giữ cho vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần. Lấy g=10m/s2. Trong quá trình dao động lò xo có độ dãn lớn nhất là 

A. 8cm  
B. 6cm
C. 9cm
D. 7cm

Câu 11. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m, vật có khối lượng m = 20 g dao động tắt dần chậm trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật sao cho lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Động năng mà vật đạt được khi vật ở vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên là: 

A. 46 mJ
B. 15mJ
C. 48mJ
D. 30mJ

Câu 12. Một con lắc lò xo có độ cứng K=1 N/m gắn với vật m có khối lượng là 10 gam dao động trên mặt phẳng nằm ngang.Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,05.Ban đầu đưa vật tới vị trí lò xo nén 10 cm rồi thả nhẹ.Tính độ dãn lớn nhất của lò xo 

A. 9,5 cm
B. 8,75 cm
C. 8 cm
D. 9 cm

Câu 13. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 4 N/cm và vật nặng có khối lượng 1 kg. Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,04. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt được khi dao động là: 

A. 80 cm/s.
B. 78 cm/s.
C. 60 cm/s.
D. 76 cm/s.

Câu 14. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 1 N/m, khối lượng m = 0,02 kg dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, hệ số ma sát µ = 0,1. Ban đầu lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ cho con lắc dao động tắt dần. Tốc độ lớn nhất mà vật đạt được trong quá trình dao động là 

A. 
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cms


B. 
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cms


C. 
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cms


D. 
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cms


Câu 15. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng K = 100 N/m, vật có khối lượng m = 400 g. Hệ số ma sát vật và mặt ngang µ = 0,1. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 6,3 cm rồi thả nhẹ để vật dao động tắt dần. Xác định li độ cực đại của vật sau khi đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất 

A. 5,7 cm
B. 5,9 cm
C.  5,3 cm
D. 5,5 cm

Câu 16. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 150 g và lò xo có độ cứng k = 60 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là μ = 0,5. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 5 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động là 

A. 2,0 cm.
B. 1,0 cm.
C. 1,5 cm.
D. 2,5 cm.

Câu 17. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2 N/m và vật nhỏ khối lượng 40 g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g=10m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng 

A. 3,6 mJ
B. 8 mJ
C. 7,2 mJ
D. 40 mJ

Câu 18. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng m = 100g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát, với hệ số ma sát μ = 0,1. Ban đầu vật có li độ lớn nhất là 10cm. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ lớn nhất của vật đạt được trong quá trình dao động là :


A. 3,16 m/s
B. 2,43 m/s
C. 4,16 m/s
D. 3,13 m/s

Câu 19. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 250 g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là μ = 0,5. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật khi ngang qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên là 

A. 
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 m/s.
B. 
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 m/s.
C. 
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 m/s.
D. 1 m/s.

Câu 20. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn của lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động. 

A. 2,34 N
B. 1,90 N
C. 1,98 N
D. 2,08 N

Câu 21. Một con lắc lò xo có độ cứng K = 100 N/m gắn với vật nhỏ m có khối lượng là 250 g được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,15. Ban đầu kéo vật dọc theo trục lò xo cách vị trí lò xo tự nhiên O một đoạn 8 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Tốc độ chuyển động của vật khi qua vị trí O lần thứ 2 tính từ lúc thả bằng 

A. 0,97 m/s.
B. 1,37 m/s.
C. 0,89 m/s.
D. 1,49 m/s.

Câu 22. Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 20 N/m, khối lượng của vật m = 40 g. Hệ số ma sát giữa mặt bàn và vật là 0,1; lấy g = 10 m/s2, đưa vật tới vị trí mà lò xo nén 5 cm rồi thả nhẹ. Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả đến lúc véc tơ gia tốc của vật đổi chiều lần thứ 2 là 

A. 14,8 cm.
B. 14,6 cm
C. 14,2 cm.
D. 14,0 cm.

Câu 23. Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100 N/m, vật có khối lượng m1 = 200 g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật m1 đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50 g bay dọc theo phương trục lò xo với vận tốc 4 m/s đến găm vào m1 lúc t = 0. Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn: 

A. 0,77 m/s.
B. 0,8 m/s.
C. 0,79 m/s.
D. 0,75 m/s.

Câu 24. Một con lắc lò xo nằm ngang, vật có khối lượng m = 100g, độ cứng lò xo k= 100N/m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng (dọc theo trục lò xo) 10cm rồi thả. Khi vật dao động hệ số ma sát μ = 0,1. Tốc độ trung bình của vật trong quá trình dao động là: 

A. 1,08m/s
B. 2m/s
C. 1m/s
D. 0,54m/s

Câu 25. Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 20N/m, khối lượng của vật m = 40g. Hệ số ma sát giữa mặt bàn và vật là 0,1 lấy g = 10m/s2, đưa vật tới vị trí mà lò xo nén 10cm rồi thả nhẹ. (Chọn gốc O là vị trí vật khi lò xo chưa bị biến dạng, chiều dương theo chiều chuyển động ban đầu) Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả đến lúc véc tơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 là 

A. 30cm.
B. 29,2cm.
C. 28,4cm.
D. 29cm.

Câu 26. Một con lắc lò xo có độ cứng K = 100 N/m gắn với vật nhỏ m có khối lượng là 400 gam được đặt trên 1 mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật dọc theo trục lò xo cách vị trí O một đoạn 10 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Tính tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng O lần thứ 2 tính từ lúc thả 

A. 0,95 m/s
B. 1,39 m/s
C. 0,88 m/s
D. 1,45 m/s

Câu 27. Một con lắc lò có m=0,02kg và lò xo có độ cứng k=1N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ cho con lắc dao động tắt dần. g=10/m2. Tính quãng đường vật đi được cho đến khi động năng bằng thế năng lần đầu tiên: 

A. 3,43cm
B. 25 cm
C. 7,07 cm
D. 10 cm

Câu 28. Một con lắc lò xo đặt trên mặt bàn nằm ngang. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 400 g và lò xo có hệ số đàn hồi là 100 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,005. Kéo vật trên mặt bàn từ vị trí lò xo không biến dạng đến vị trí lò xo dãn 4 cm, rồi thả nhẹ cho vật dao động. Vật dao động tắt dần chậm nên “chu kỳ” dao động của vật coi như không đổi. Quãng đường vật đi được sau 2,5 chu kỳ dao động kể từ lúc thả vật là 

A. 38,00 cm.
B. 38,80 cm.
C. 39,80 cm.
D. 39,00 cm.

Câu 29. Một con lắc lò xo được đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng 20 N/m. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,2. Ban đầu kéo vật ra một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường tổng cộng vật đi được từ lúc thả cho tới khi dừng lại là 

A. 20cm
B. 25cm
C. 24cm
D. 16cm

Câu 30. Cho một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 100 g dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do ma sát. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là μ = 0,1. Ban đầu vật ở vị trí có biên độ 4 cm. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường mà vật đi được cho đến khi dừng lại là : 

A. 80 cm 
B. 160 cm
C. 60 cm 
D. 100 cm

Câu 31. Con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100 N/m, vật có khối lượng m1 = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,02. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật m, đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2 = 50g bay dọc theo phương của trục lò xo với vận tốc 5m/s đến găm và gắn ngay vào m1, lúc t = 0. Độ lớn vận tốc của hai vật lúc gia tốc vừa đổi chiều lần thứ 2 kể từ thời điểm t = 0 là 

A. 0,78 m/s.
B. 0,98 m/s.
C. 0,96 m/s.
D. 0,69 m/s.

Câu 32. Một con lắc lò xo nằm ngang gắn với vật m có khối lượng là 200 g độ cứng K = 80 N/m người ta kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 5 cm rồi thả nhẹ,hệ số ma sát là 0,05, g = 10 m/s2 Tính quãng đường sau khi nó thực hiện được 7 dao động tính từ lúc thả 

A. 91 cm
B. 70 cm
C. 101 cm
D. 81 cm

Câu 33. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 40 g, dao động trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 8 cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 . Li độ cực đại của vật sau khi qua O lần thứ hai là 

A. 7,4 cm/s 
B.  7,2 cm/s 
C. 6,8 cm/s 
D. 7,6 cm/s

Câu 34. Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật m = 100 g, dao động trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là μ = 0,01. Kéo vật lệch khỏi VTCB một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là 

A.  s = 50 m 
B. s = 25 m.
C. s = 50 cm

D. s = 25 cm.

Câu 35. Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 50N/m nối với vật nhỏ có khối lượng m=100g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 6cm rồi thả nhẹ. Sau đó vật dao động tắt dần. Quãng đường mà vật đã đi cho tới khi dừng lại là s=15m. Lấy g=10m/s2 . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang có giá trị là:


A. 0,03
B. 0,003
C. 0,06
D. 0,006

Câu 36. Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100 N/m, m = 100 g. Kéo vật cho lò xo dãn 2 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát là μ = 2.10–2. Lấy g = 10 m/s2, quãng đường vật đi được trong 4 chu kỳ đầu tiên là : 

A. 32 cm
B. 29,44 cm
C. 29,28 cm
D. 29,6 cm

Câu 37. Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m= 200g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k= 80N/m; đặt trên sàn nằm ngang. Người ta kéo vật ra khỏi VTCB đoạn 3cm và truyền cho nó vận tốc 80 cm/s. Cho g = 10m/s2. Do có lực ma sát nên dao động tắt dần, sau khi thực hiện 10 dao động vật dừng lại. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là: 

A. 0,04
B. 0,15
C. 0,1
D. 0,05

Câu 38. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 150 g và lò xo có độ cứng k = 60 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là μ = 0,5. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 5 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn là 

A. 10 cm.
B. 15 cm.
C. 20 cm.
D. 25 cm.

Câu 39. Một con lắc lò xo dao động trên mặt khẳng nằm ngang. Biết độ cứng của lò xo k = 100 N/m; vật có khối lượng m = 500 g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là μ = 0,2. Kéo vật để lò xo dãn 1 đoạn x0 = 10,5 cm so với độ dài tự nhiên rồi thả không vận tốc đầu. Chọn trục tọa độ có chiều dương trùng với chiều lò xo dãn, gốc O trùng với vị trí lò xo tự nhiên. Vị trí vật dừng lại là 

A. x = –0,5 cm.
B. x = 0 cm.
C. x = 1 cm.
D. x = –1 cm.

Câu 40. Khảo sát dao động tắt dần của một con lắc lò xo nằm ngang. Biết độ cứng của lò xo là k=500N/m; vật có khối lượng m=50g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ=0,3. Kéo vật để lò xo dãn một đoạn là xo=1 cm so với độ dài tự nhiên rồi thả không vận tốc đầu. Vị trí vật dừng lại cách vị trí ban đầu là: 

A. 0,98 cm
B. 0,99 cm
C. 0,97 cm
D. 1 cm

Câu 41. Một con lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 
[image: image26.wmf]25
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 N/m và vật 
[image: image27.wmf]m

 có khối lượng 300 g nằm ngang trong đó ma sát giữa vật 
[image: image28.wmf]m

 và sàn có thể bỏ qua. Vật 
[image: image29.wmf]M

 khối lượng 200 g được nối với vật m bằng một sợi dây nhẹ, dài và không dãn như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa 
[image: image30.wmf]M

 và sàn là 0,25. Lúc đầu vật 
[image: image31.wmf]m

 được giữ ở vị trí lò xo dãn 10 cm (trong giới hạn đàn hồi), sợi dây căng. Thả nhẹ vật m để hệ chuyển động. Lấy g=10 m/s2. Tính từ thời điểm lò xo bị nén mạnh nhất lần đầu tiên, tốc độ cực đại của vật m là
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A. 54,8 cm/s
B. 42,4 cm/s
C. 28,3 cm/s
D. 52,0 cm/s
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C 
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Ta có OC=10 (cm)

Tại C, do vật chịu tác dụng của Fms kéo về O nên vị trí cân bằng bây h sẽ chuyển thành O'

với khoảng cách OO' 
[image: image34.wmf]0,25()
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⇒ Biên độ A' bây giờ = O'C = 10-0,25=9,75(cm)

Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là : 
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Câu 2: Đáp án B 
[image: image36.png]



với I là vị trí lò xo tự nhiên, O là vị trí cân bằng khi bắt đầu chuyển động.
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Xét vị trí ban đầu có: 
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[image: image39.wmf]22
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Vậy độ nén cực đại của lò xo là 0,175-0,075=0,1m=10cm
Câu 3: Đáp án A 
Ta có 
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Câu 4: Đáp án B 
Trong 1 chu kì T, vật đi được quãng đường s = 4A

Năng lượng mà lực ma sát biến thành nhiệt trong một chu kì là 

[image: image42.wmf]3

..40,1.0,03.10.4.0,056.106.

ms

WFsmgAJmJ

m

-

=====


Như vậy, trong mỗi chu kỳ dao động phải cấp bù cho vật một năng lượng là 6 mJ.
Câu 5: Đáp án A 
Câu 6: Đáp án A 
Tốc độ vật đạt lớn nhất tại lần đầu tiên gia tốc vật đổi chiều
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Bảo toàn năng lượng : Ban đầu S = 10 cm 
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Câu 7: Đáp án C 
Ta có: 
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 Chọn C. 

Câu 8: Đáp án A 
Ta có: 
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Con lắc lò xo nằm ngang 
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 Vị trí lò xo không biến dạng là vị trí cân bằng

Biên độ con lắc lúc đầu: 
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Biên độ sau 
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 chu kì là: 
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Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là: 
[image: image53.wmf]max
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Câu 9: Đáp án D 
Câu 10: Đáp án A 
Độ giảm biên độ sau nửa chu kì là 
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Độ giãn lò xo lớn nhất trong quá trình dao động là 
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AAcmA

-D=Þ


Câu 11: Đáp án C 
Vị trí lò xo không biến dạng là vị trí x=0,thế năng vật ở đó =0,khi đó ta có động năng mà vật đạt được khi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên là Wd khi đó vật chuyển động được quãng đường A
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Câu 12: Đáp án D 
Lò xo đạt được độ dãn lớn nhất trong nửa chu kì đầu tiên.

Xét nửa chu kì đầu tiên vật dao động điều hòa quanh vị trí 
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Biên độ trong nửa chu kì đầu 
[image: image58.wmf]1

0,59,5 

AAcm

=-=


→Độ dãn lớn nhất 
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Câu 13: Đáp án B 
+ Tốc độ lớn nhất mà vật đạt được 
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Câu 14: Đáp án C 
+ Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động 
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Câu 15: Đáp án D 
•Ta có độ giảm biên độ sau một lần vật qua vị trí cân bằng
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→Li độ cực đại của vật sau khi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất là
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Câu 16: Đáp án D 
VTCB mới cách O 1 đoạn 
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Khi qua vị trí cân bằng biên độ giảm 2x

Nên độ giãn lớn nhất của lò xo là 
[image: image65.wmf]22,5
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Câu 17: Đáp án C 
Câu 18: Đáp án D 
Tốc độ lớn nhất khi gia tốc đổi chiều lần 
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Bảo toàn năng lượng : 
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Câu 19: Đáp án B 
Câu 20: Đáp án C 
Từ vị trí cân bằng truyền cho vật vận tốc 1 m/s thì vật sẽ dao động tắt dần dưới tác dụng của lực ma sát → biên độ lớn nhất vật đạt được:
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→ Lực đàn hồi cực đại của lò xo là F = kA0 = 1,98 N
Câu 21: Đáp án B 
Độ giảm biên độ của vật sau mỗi nửa chu kỳ:
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Ban đầu kéo vật theo trục của lò xo cách vị trí chiều dài tự nhiên một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ (tại thời điểm này toàn bộ cơ năng của vật ở dạng thế năng đàn hồi) đến khi vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2 thì cơ năng của vật bị mất bớt do ma sát, khi vật ở vị trí chiều dài tự nhiên thì toàn bộ cơ năng ở dạng động năng.

Do đó ta có: (để dễ hình dung có thể vẽ quỹ đạo của vật ra)

Khi vật ở vị trí O lần thứ 2:
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Câu 22: Đáp án D 
Trong các nửa chu kì các vị trí cân bằng động của con lắc lò xo nằm ngang là vị trí mà: 
[image: image71.wmf]0,2
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Gia tốc đổi chiều tương ứng ở các vị trí là cân bằng gốc ứng với các nửa chu kì của vật nên gia tốc của vật đổi chiều lần thứ 2 ứng với ở vị trí lò xo dãn đoạn x=0,2 cm.

Quãng đườn vật đi được lúc đó là: 
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Câu 23: Đáp án A 
Vận tốc của hai vật sau va chạm 
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Biên độ của vật sau 3 nửa chu kì 
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Xét trong từng nửa chu kì thì vật dao động điều hoà nên vận tốc hệ vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 
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Câu 24: Đáp án C 
Ta có độ giảm biên độ của vật sau một lần qua vị trí cân bằng 
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Số lần vật qua vị trí cân bằng
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Thời gian dao động của vật 
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Quãng đường vật đi được tính từ lúc thả đến lúc vật dừng lại 
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Tốc độ trung bình 
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Câu 25: Đáp án B 
Vecto gia tốc đổi chiều lần thứ 2 khi vật đi qua vị trí cân bằng mới lần thứ 2 kể tử lúc thả. 
Độ giảm biên độ của vật sau 1 nửa nửa chu kỳ là: 
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[image: image83.wmf]1
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Sau khi thả đến khi sang biên bên kia vật đi được quãng đường là 
[image: image84.wmf]1
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Vật lại tiếp tục đi về vị trí cân bằng ( vecto gia tốc đổi chiều lần 2) với biên độ mới là 
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Vậy quãng đường vật đi được là: 
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Câu 26: Đáp án B 
Sau mỗi nửa chu kỳ biên độ của vật giảm 1 lượng: 
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→ từ lúc thả vật đến khi vật đi qua vị trí O lần thứ 2 vật đi được quãng đường:
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Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:
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Câu 27: Đáp án A 
Gọi x là li độ của vật tại vị trí động năng bằng thế năng.

Thế năng và động năng của vật tại đó 
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Công của lực ma sát: 
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng:
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Quãng đường vật đi được là: 
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Câu 28: Đáp án D 
Độ giảm biên độ sau nửa chu kì là: 
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⇒ Biên độ của vật sau 2,5 chu kì là: 
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Áp dụng định lý biến thiên cơ năng: 
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Câu 29: Đáp án B 
Câu 30: Đáp án A 
Quãng đường vật đi được từ lúc thả đến khi dừng lại là 
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Câu 31: Đáp án C 
Câu 32: Đáp án A 
Độ giảm biên độ sau một lần qua vị trí cân bằng là 
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Quãng đường vật đi được sau N lần vật qua vị trí cân bằng là: 
[image: image100.wmf]2
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Thay số ta có 
[image: image101.wmf]0,91
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Câu 33: Đáp án B 
Vật đi từ biên 
[image: image102.wmf]0
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 đến VTCB mới 
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[image: image106.wmf]2
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 đi qua 
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 đến 
[image: image108.wmf]1

O

 và đến biên mới là 
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O

. Như vậy vật thực hiện được 1 chu kì.
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Câu 34: Đáp án A 
Gọi S là quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn. Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
[image: image111.wmf](
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Câu 35: Đáp án D 
Câu 36: Đáp án B 
Độ giảm 
[image: image112.wmf]A
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 trong một chu kì tính theo công thức là :
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Sau 4 chu kì .Biên độ là 
[image: image114.wmf]4

1

40,024.8.100,0168()

AAAm

-

=-D=-=


Ta có độ giảm năng lượng 
[image: image115.wmf]2
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Thay các số liệu vào ta tính được S =29,44(cm)
Câu 37: Đáp án D 
Câu 38: Đáp án A 
Câu 39: Đáp án A 
Câu 40: Đáp án A 
Vật sẽ có thể dừng lại ở bất kỳ điểm nào năm trong khoảng O1O2, với O1 và O2 đối xứng với nhau qua vị trí O là vị trí lò xo k biến dạng, và ta chọn chiều dương ox sao cho toạ độ của O1 và O2 là
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Ta có từ khi thả tới khi dừng lại số dao động mà vật thực hiện được là: 
[image: image117.wmf].1
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Tức vật thực hiện được 8 dao động toàn phần và 1/3 dao động nữa, tại thời điểm cuối dao động thứ 8 thì vật trở về vị trí biên dương 
[image: image118.wmf]4
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 với vị trí cân bằng O1. Trong 1/3 chu kỳ cuối cùng thì vật đi từ biên dương về phía biên âm với vị trí cân bằng O2 → sau 1/3 chu kỳ cuối vật sẽ dừng lại tại vị trí có ly độ x = OO2/2 = 0,02 cm

→ Vị trí dừng lại cách vị trí ban đâu = 1 - 0,02 = 0,98 cm
Câu 41: Đáp án D 
[image: image119.emf]
Để đơn giản ta có thể chia quá trình chuyển động của vật thành 3 giai đoạn như sau:

Để đơn giản ta có thể chia quá trình chuyển động của vật thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Hệ hai vật 
[image: image120.wmf]m

 và 
[image: image121.wmf]M

 dao động điều hòa chịu tác dụng thêm của lực ma sát


[image: image122.wmf]®

 Trong giai đoạn này vật 
[image: image123.wmf]m

 dao động quanh vị trí cân bằng tạm 
[image: image124.wmf]O

¢

, tại vị trí này lực đàn hồi của lò xo cân bằng với lực đàn hồi, khi đó lò xo giãn một đoạn 
[image: image125.wmf]0

0,25.0,2.10

2

25

Mg

OOlcm

k

m

¢

=D===

.

+ Biên độ dao động của vật là 
[image: image126.wmf]1
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, tốc độ góc 
[image: image127.wmf]1
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[image: image128.wmf]®

 Tốc độ của hai vật khi đến vị trí 
[image: image129.wmf]O
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: 
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Giai đoạn 2: Hệ hai vật tiếp tục dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng 
[image: image131.wmf]O
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 cho đến khi dây bị chùng và vật 
[image: image132.wmf]m

 tách ra khỏi vật 
[image: image133.wmf]M

.

+ Tại vị trí vật 
[image: image134.wmf]m

 tách ra khỏi vật 
[image: image135.wmf]M

 dây bị chùng, 
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 với vật 
[image: image137.wmf]M

 ta có
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[image: image139.wmf]®

 Tốc độ của vật 
[image: image140.wmf]m

 tại vị trí dây chùng 
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Giai đoạn 3: Khi tách ra khỏi vật 
[image: image142.wmf]M

, 
[image: image143.wmf]m

 dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng 
[image: image144.wmf]O


+ Tần số góc trong giai đoạn này 
[image: image145.wmf]2
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[image: image146.wmf]®

 Biên độ dao động trong giai đoạn này 
[image: image147.wmf]2

2

22

02

202

2

578910

3

5

530

3

v

Axcm

w

æö

ç÷

æö

ç÷

=+=+=

ç÷

ç÷

èø

ç÷

èø


Giai đoạn 4: Con lắc dao động điều hòa ổn định không với biên độ 
[image: image148.wmf]2
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 và một chịu tác dụng của vật 
[image: image149.wmf]M
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 Tốc độ cực đại 
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Chú ý:

+ Ta để ý rằng khi vật 
[image: image152.wmf]m

 đi qua khỏi vị trí cân bằng tạm 
[image: image153.wmf]O
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 thì tốc độ có xu hướng giảm, ngay lập tức dây chùng 
[image: image154.wmf]®

 vật 
[image: image155.wmf]m

 sẽ tiếp tục dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng 
[image: image156.wmf]O



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image157.wmf]®

 tốc độ lại có xu hướng tăng do đó trong giai đoạn từ 
[image: image158.wmf]O
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 đến 
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 dây vẫn được giữ căng. 
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